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Phản ứng oxi hóa khử
	Số oxi hóa
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	Phản ứng oxi hóa - khử
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	Thực hành phản ứng oxi hóa - khử
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Năng lượng hoá học
	Phản ứng hoá học và enthalpy
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	2
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	Ý nghĩ và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hoá học
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	3,0
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	Tổng
	16
	12
	12
	12
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	IV
	Phản ứng oxi hóa – khử
	Số oxi hóa
	Nhận biết: (a)
- Số oxi hoá của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất đơn giản. 
- Xác định số oxi hoá của mỗi nguyên tử trong các ion. 
Thông hiểu: (b)
- Xác định được số oxi hoá của nguyên tố trong một số hợp chất cụ thể.
	3
	2
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	Phản ứng oxi hóa - khử
	Nhận biết:(a)
- Khái niệm chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử.
 - Khái niệm phản ứng oxi hóa khử.
Thông hiểu:(b)
-  Xác định được chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng oxi hoá khử.
- Chỉ ra được quá trình oxi hoá, quá trình khử trong phản ứng oxi hoá khử.
Vận dụng: (c)
- Lập được phương trình hoá học và làm bài tập liên quan đến phản phản ứng oxi hóa - khử.

	4
	3
	
	7

	
	
	Thực hành phản ứng oxi hóa - khử
	Nhận biết:(a)
- Biết hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm.
Hiểu được: (b)
-  Hiểu được vai trò của các chất tham gia phản ứng: Zn + dung dịch H2SO4, Fe + dung dịch CuSO4, FeSO4 + KMnO4 (có dung dịch H2SO4).
Vận dụng: (c)
-  Viết được các PTHH giải thích các hiện tượng quan sát được.
	1
	1
	1
	3

	V
	Năng lượng hoá học 
	Phản ứng hoá học và enthalpy
	Nhận biết: (a)
-  Dự đoán các phản ứng hoá học là phản ứng toả nhiệt hay thu nhiệt. 
- Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn.
Thông hiểu: (b)
-  Đếm số phát biểu đúng sai liên quan đến biến thiên enthalpy.
Vận dụng: (c)

- Tính biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) rHo298  của phản ứng hoá học.
	        4
	2
	1
	7

	
	
	Ý nghĩ và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hoá học
	Nhận biết: (a)

-  Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị rHo298.
- Dựa vào nhiệt phản ứng xác định phản ứng là toả nhiệt hay thu nhiệt. 
Thông hiểu:(b)
- Phát biểu đúng sai liên quan đến ý nghĩa biến thiên enthalpy.
- Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành
Vận dụng: (c)

- Tính được rHo298 của một phản ứng dựa vào bảng số liệu năng lượng liên kết, nhiệt tạo thành cho sẵn
	4
	4
	1
	9

	Tổng
	
	16
	12
	3
	31

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	30%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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	MINH HOẠ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2022-2023


	ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 Câu – 7 điểm)
Câu 1 <IV.1.a.1>: Số oxi hóa của Ca trong hợp chất Ca3(PO4)2 là
A. +1.	B. +2.		C. +3.	D. + 4.
Câu 2 <IV.1.a.2>: Chromium (Cr) có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?
A. Cr(OH)3.	         B. Na2CrO4.		C. CrCl2.	D. Cr2O3.
Câu 3 <IV.1.a.1>: Trong hợp chất SO3, số oxi hóa của sulfur (S) là
A. +2.	B. +3.		C. +5.	D. +6.
Câu 4 <IV.1.b.1>: Số oxi hóa của Fe trong FexOy là


	A. +2x.	B. +2y.	        	C. .	    D. .
Câu 5 <IV.1.b.1>: Cho các hợp chất sau: NH4Cl, NaNO2, N2O3, HNO2. Số hợp chất chứa nguyên tử nitrogen có số oxi hóa +3 là
A. 1.                     B. 3.			C. 2.	D. 4.
Câu 6 <IV.2.a.2>: Trong phản ứng oxi hóa – khử
[bookmark: c81a]	A. chất bị oxi hóa nhận electron và chất bị khử cho electron.
[bookmark: c81b]	B. quá trình oxi hóa và khử xảy ra đồng thời.
[bookmark: c81c]	C. chất chứa nguyên tố số oxi hóa cực đại luôn là chất khử.
	D. quá trình nhận electron gọi là quá trình oxi hóa.
Câu 7 <IV.2.a.1>: Cho phản ứng hóa học: Ca +Cl2 → CaCl2. Kết luận nào sau đây đúng?
	A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2 electron.	B. Mỗi nguyên tử Cl nhận 2 electron.
	C. Mỗi phân tử Cl2 nhường 2 electron.	D. Mỗi nguyên tử Ca nhường 2 electron.
[bookmark: c7]Câu 8 <IV.2.a.1>: Chất oxi hoá là chất
A. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
B. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
C. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
D. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
Câu 9 <IV.2.a.1>: Trong phản ứng AgNO3 + HCl   → AgCl + HNO3, AgNO3 là
A. chất khử.	                                                      B. chất oxi hóa.
C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa             D. không phải chất khử, không phải chất oxi hóa.
[image: ]Câu 10 <IV.2.b.1>: Cho kim loại Zn phản ứng với dung dịch CuSO4. Vai trò của các chất phản ứng:
	A. Zn là chất khử.	
     B. CuSO4 là môi trường.
	C. CuSO4 là chất oxi hóa.  
     D. CuSO4 vừa làm chất oxi hóa vừa làm môi trường. 
Câu 11 <IV.2.b.1>: Thực hiện các phản ứng hóa học sau:


(a) S + O2  SO2; 	(b) Hg + S  HgS;


(c) H2 + S  H2S; 	(d) S + 3F2  SF6.
Số phản ứng sulfur (S) đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 1.	B. 2.		C. 3.	D. 4.
Câu 12 <IV.2.b.1>: Cho phương trình hóa học:

aAl + bHNO3  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỉ lệ a: b là
A. 1: 3.	B. 2: 3.		C. 2: 5.	D. 1: 4.
Câu 13 <IV.3.a.1>: Cho đinh sắt vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch H2SO4 loãng. Hiện tượng xảy ra là
[image: ]	A. đinh sắt tan, không có khí thoát ra.
	B. đinh sắt tan, thoát ra khí không màu, nhẹ hơn khôn g khí. 
	C. đinh sắt tan, thoát ra khí không màu, mùi trứng thối.
	D. đinh sắt tan, thoát ra khí không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí.
Câu 14 <IV.3.b.1>: Xét phản ứng: 

                  3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Cu đóng vai trò chất khử trong phản ứng.
	B. Tất cả 8 phân tử HNO3 đều đóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng.
	C. HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng.
	D. Nguyên tử Cu có số oxi hóa +2 trong hợp chất Cu(NO3)2.
[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 15 <V.1.a.2>: Phản ứng tỏa nhiệt là gì?
	A. Là phản ứng giải phóng năng lượng dạng nhiệt. 
	B. Là phản ứng hấp thụ năng lượng dạng nhiệt.
	C. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt.
	D. Là phản giải phóng ion dưới dạng nhiệt.
Câu 16 <V.1.a.1>: Trong các quá trình sau quá trình nào là quá trình thu nhiệt?
	A. Vôi sống tác dụng với nước.	B. Đốt than đá.
	C. Đốt cháy cồn.			D. Nhiệt phân KMnO4.
Câu 17 <V.1.a.1>: Nhiệt độ thường được chọn ở điều kiện chuẩn là?
 A. 200C.  	B. 250C.  	 C. 240C.               D. 220C.  
Câu 18 <V.1.a.1>: Mỗi quá trình sau đây là thu nhiệt hay tỏa nhiệt?
(1) H2O (lỏng, ở 250C) → H2O (hơi, ở 1000C)    
(2) H2O (lỏng, ở 250C) → H2O (rắn, ở 00C).
(3) CaCO3 (Đá vôi) ⎯⎯⎯→ CaO + CO2.               to

(4) Khí methane (CH4) cháy trong oxygen.
A. Thu nhiệt :(1), (2) và tỏa nhiệt: (3), (4).	B. Thu nhiệt :(1), (3) và tỏa nhiệt: (2), (4).
C. Thu nhiệt :(1), (4) và tỏa nhiệt: (2), (3).	D. Thu nhiệt :(2), (4) và tỏa nhiệt: (1), (3).
Câu 19 <V.1.b.1>: Cho các phát biểu sau:
(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 bar và 0 0C.
(b) Nhiệt (tỏa ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.
(c) Trong phản ứng thu nhiệt, dấu của ∆H dương vì năng lượng của hệ chất phản ứng nhỏ hơn năng lượng của hệ chất sản phẩm.
(d) Hòa tan KBr vào nước làm cho nước trở nên lạnh là quá trình thu nhiệt.
Số phát biểu đúng là
A. 2.	B. 3.		C. 4.	D. 1.
Câu 20 <V.1.b.1>: Phương trình hóa học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của CO(g)?

A. 2C(graphite) + O2(g)  2CO(g).	

B. C(graphite) + O(g)  CO(g).

C. C(graphite) + 1/2O2(g)  CO(g).	

D. C(graphite) + CO2(g)  2CO(g).
Câu 21 <V.2.a.2>: Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

                                 H2(g) + F2(g) → 2HF(g)           = -546,00 kJ
Phản ứng trên là phản ứng
A. thu nhiệt.	               C. không có sự thay đổi năng lượng.       
B. tỏa nhiệt.	                D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.

Câu 22 <V.2.b.1>: Cho phản ứng: 2H2(g) + O2(g) →2H2O(l) = - 571,68 kJ. Enthalpy tạo thành chuẩn của H2O(l) là 
A. + 285,84 kJ mol-1.      		B. - 285,84 kJ mol-1.      
 C. +571,68 kJ mol-1.       		D. –571,68 kJ mol-1.
Câu 23 <V.2.a.1>: Phản ứng chuyển hóa giữa hai dạng đơn chất của phosphorus (P):


                               P(s, đỏ)  P(s, trắng)     = 17,6 kJ
Điều này chứng tỏ phản ứng
A. thu nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.		B. thu nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.
C. tỏa nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.		D. tỏa nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.
Câu 24 <V.2.a.2>: Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:

C (s) + H2O (g) → CO (g) + H2 (g)                    = +121,25 kJ (1).

CuSO4 (aq) + Zn (s) → ZnSO4 (aq) + Cu (s)    = -230,04 kJ (2).
Chọn phát biểu đúng?
	A. Phản ứng (1) là phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng 2 là phản ứng thu nhiệt.
	B. Phản ứng (1) là phản ứng thu nhiệt, phản ứng 2 là phản ứng tỏa nhiệt.
	C. Phản ứng (1) và (2) là phản ứng thu nhiệt.
	D. Phản ứng (1) và (2) là phản ứng tỏa nhiệt.

Câu 25 <V.2.b.1>: Cho phương trình nhiệt hoá học của phản ứng trung hòa sau:
HCl(aq)+ NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)     = -57,3 kJ.
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Cho 1 mol HCl tác dụng với NaOH dư toả nhiệt lượng là 57,3 kJ.
B. Cho HCl dư tác dụng với 1 mol NaOH tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.
C. Cho 1 mol HCl tác dụng với 1 mol NaOH toả nhiệt lượng là 57,3 kJ.
D. Cho 2 mol HCl tác dụng với NaOH dư toả nhiệt lượng là 57,3 kJ.

Câu 26 <V.2.b.1>: Cho hai phản ứng cùng xảy ra ở điều kiện chuẩn:
          C(graphite) + O2(g) ⟶ CO2(g)      =  -393,5 kJ (1)
          C(graphite) + CO2(g) ⟶ 2CO(g)= + 172,5 kJ (2)
Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Enthalpy tạo thành chuẩn của CO là  - 86,25 Kj. mol-1.
B. Enthalpy tạo thành chuẩn của CO2 là  -393,5 kJ. mol-1.
C. Phản ứng (1) là phản ứng tỏa nhiệt.
D. Phản ứng (2) là phản ứng thu nhiệt.
Câu 27 <V.2.b.2>: Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất tương ứng trong phương trình.
	Chất
	  N2O4 (g)
	  NO2 (g)

	[image: https://lh6.googleusercontent.com/-eRoRurec8rWqmBXV1YHoMmqeS-baF2sjSu8BVY8qGqUo8G5DULh1ADz9SL24d7NMXgIPJ3hHR18xlW2nAQ6IIIzsmgbClxyU_4RcViT-4N9VjEC4gYZw63STo7lRL0IqAbvGCjWh9xsQyhf8g](kJ/mol)
	    9,16
	    33,20


Tính biến thiên enthalpy của phản ứng sau:       2NO2 (g) [image: https://lh4.googleusercontent.com/vL6JlQ1c8M-gCRyPrb7ligJMao9ezbXF9ZO-ewJCenGgrRastFvWdnQVLu8yZCuXXv_i7LYnJqK4wyeyr8VJdxEvBYL90PT5ooSZfLpOS3BboRH2lmSjqFDxO8jN8iu-QM1fkcHjHSQFAKSkPQ] N2O4(g)
	A. 57,24 kJ.		B. 24,04 kJ.	C. -57,24 kJ.	D. -24,04 kJ.
Câu 28 <V.2.b.2>: Phương trình nhiệt hóa học:


3H2(g) + N2(g)  2NH3(g)     = -91,80kJ
Lượng nhiệt tỏa ra khi dùng 9 g H2(g) để tạo thành NH3(g) là
A. -275,40 kJ.	                    B. -137,70 kJ.	 C. -45,90 kJ.	D. -183,60 kJ.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 Câu – 3 điểm)
Câu 29 <IV.3.c.1>: Ion Ca2+ cần thiết cho máu của người hoạt động bình thường. Nồng độ ion calcium không bình thường là dấu hiệu của bệnh. Để xác định nồng độ ion calcium, người ta lấy mẫu máu, sau đó kết tủa ion calcium dưới dạng calcium oxalate (CaC2O4) rồi cho calcium oxalate tác dụng với dung dịch potassium permanganate trong môi trường acid theo phản ứng sau:

KMnO4 + CaC2O4 + H2SO4  CaSO4 + K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
Lập phương trình hóa học của phản ứng xảy ra bằng phương pháp thăng bằng electron.
Câu 30<V.1.c.1>: Cho biết biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn:
CO (g) + 1/2O2 (g) → CO2 (g)            rH0298 = -283,0 kJ
Biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO2      fH0298 (CO2 (g)) = –393,5 kJ/mol.
Tính nhiệt tạo thành chuẩn của CO. 
Câu 31 <V.2.c.1>: Cho phản ứng đốt cháy propane sau:
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) (1)
Biết năng lượng liên kết trong các hợp chất cho trong bảng sau:
	Liên kết 
	Phân tử 
	Eb (kJ/mol) 
	Liên kết 
	Phân tử 
	Eb (kJ/mol)

	C–C 
	C3H8
	346 
	C=O 
	CO2 
	799

	C–H 
	C3H8
	418 
	O–H 
	H2O 
	467

	O=O 
	O2 
	495
	
	
	


Xác định biên thiên enthalpy chuẩn (rH0298) của phản ứng (1)
------------------------------------ Hết------------------------
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐỀ ÔN TẬP SỐ 02
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 Câu – 7 điểm)
Câu 1<IV.1.a.1> Fe2O3 là thành phần chính của quặng hematite đỏ, dùng để luyện gang. Số oxi hóa của iron (Fe) trong Fe2O3 là
A. +3.		B. +6.	C. –3.	D. –6.
Câu 2<IV.1.a.1> Ammonia (NH3) là nguyên liệu để sản xuất nitric acid và nhiều loại phân bón. Số oxi hóa của nitrogen (N) trong ammonia là
A. +3.		B. –3.	C. +1.	D. –1.

Câu 3<IV.1.a.2> Thuốc tím chứa ion permanganate () có tính oxi hóa mạnh, được sử dụng để sát trùng, diệt khuẩn trong y học, đời sống và nuôi trồng thủy sản. Số oxi hóa của manganse trong ion permanganate là
A. +2.		B. +3.	C. +7.	D. +6.
Câu 4<IV.1.b.1> Cho các chất sau: Cl2, HCl, NaCl, KClO3, HClO4. Số oxi hóa của nguyên tử Cl trong phân tử các chất trên lần lượt là 
A. 0, +1, +1, +5, +7.		B. 0, –1, –1, +5, +7.	
C. 1, –1, –1, –5, –7.		D. 0, 1, 1, 5, 7.
Câu 5<IV.1.b.1> Iron (Fe) có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?
A. Fe(OH)3.		B. FeCl3.	C. FeSO4.	D. Fe2O3.
Câu 6<IV.2.a.1> Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất oxi hóa là chất
A. nhường electron.		B. nhận electron.	C. nhận proton.	D. nhường proton.
Câu 7<IV.2.a.1> Phản ứng kèm theo sự cho và nhận electron được gọi là phản ứng
A. hóa hợp.		B. phân hủy.	C. trao đổi.	D. oxi hóa – khử.
Câu 8<IV.2.a.2> Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.
B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.
C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.
D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.
Câu 9<IV.2.a.2> Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử là
A. tạo ra chất kết tủa.			B. tạo ra chất khí.
C. có sự thay đổi màu sắc của các chất.	D. có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.

Câu 10<IV.2.b.1> Trong các phản ứng hóa học: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2, chất oxi hóa là
A. H2O.		B. NaOH.	C. Na.	D. H2.
Câu 11<IV.2.b.1> Trong phản ứng: Mg + FeCl2  MgCl2 + Fe thì 1 mol Fe2+
A. nhận 1 mol electron.		B. nhường 1 mol electron.
C. nhận 2 mol electron.		D. nhường 2 mol electron.
Câu 12<IV.2.b.2> Cho nước Cl2 vào dung dịch NaBr xảy ra phản ứng hóa học: 

Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2.
Trong phản ứng hóa học trên, xảy ra quá trình oxi hóa chất
A. NaCl.		B. Br2.	C. Cl2.	D. NaBr.
Câu 13<IV.3.a.1> Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CuSO4 loãng. Hiện tượng xảy ra là
[image: que tipo de reaccion se presenta CuSO4 + Fe -- FeSO4 + Cu​ - Brainly.lat]A. đinh sắt tan ra.		
B. có một lớp đồng đỏ bám ngoài đinh sắt.
C. màu xanh của dung dịch đậm lên.	
D. dung dịch chuyển sang màu vàng.


Câu 14<IV.3.b.1> Xét phản ứng: MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + H2O
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. HCl đóng vai trò chất khử trong phản ứng.
B. Tất cả 4 phân tử HCl đều đóng vai trò chất khử trong phản ứng.
C. MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng.
D. Nguyên tử Mn có số oxi hóa +4 trong hợp chất MnO2.
Câu 15<V.1.a.2> Phản ứng/quá trình nào dưới đây là phản ứng thu nhiệt?
A. Phản ứng oxi hóa – khử.				B. Phản ứng cháy của xăng.
C. Quá trình ngưng tụ hơi nước.			D. Quá trình tan chảy của nước đá.
Câu 16<V.1.a.2> Điều kiện để xảy ra phản ứng tỏa nhiệt (t= 25oC)?
	A. rHo298K  0.			B. rHo298K  0.	
	C. rHo298K  0		.	D. rHo298K  0.
[image: A glass of water

Description automatically generated with medium confidence]Câu 17<V.1.a.1>Phản ứng trong quá trình hòa tan vitamin C sủi vao nước sau đây ví dụ cho phản ứng gì?
A. Phản ứng tỏa nhiệt.		
B. Phản ứng thu nhiệt.
C. Phản ứng thủy phân.		
D. Phản ứng nhiệt phân.

Câu 18<V.1.a.1> Phản ứng nhiệt nhôm hàn đường ray là ví dụ cho phản ứng nào?
[image: A picture containing text

Description automatically generated]A. Không là phản ứng oxi khử.	
B. Phản ứng phân hủy.
C. Phản ứng tỏa nhiệt.	
D. Phản ứng thu nhiệt.



Câu 19<V.1.b.1> Cho các phản ứng sau:
(1) C(s) + O2(g) →CO2(g) = -393,5 kJ.
(2) 2Al(s) + 3/2O2(g) →Al2O3(s) = -1675,7 kJ.
(3) CH4(g) + 2O2(g) →CO2(g) + 2H2O(l)  = -890,36 kJ.
(4) C2H2(g) + 5/2O2(g) →2CO2(g) + H2O (l) = -1299,58 kJ.
Trong các phản ứng trên, phản ứng nào tỏa nhiều nhiệt nhất?
	A. (1).	B. (2).		C. (3).	D. (4).
Câu 20<V.1.b.1> Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25 0C.
B. Nhiệt (tỏa ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.
C. Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.
D. Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng tỏa nhiệt.
Câu 21<V.2.a.1> Nhiệt kèm theo phản ứng trong điều kiện chuẩn là
A. enthalpy chuẩn (hay nhiệt phản ứng chuẩn) của phản ứng đó, kí hiệu là .
B. biến thiên enthalpy chuẩn (hay nhiệt phản ứng chuẩn) của phản ứng đó, kí hiệu là .
C. biến thiên enthalpy chuẩn (hay nhiệt phản ứng chuẩn) của phản ứng đó, kí hiệu là .
D. enthalpy chuẩn (hay nhiệt phản ứng chuẩn) của phản ứng đó, kí hiệu là .
Câu 22<V.2.a.1> Kí hiệu của nhiệt tạo thành chuẩn là?
A. .			B. .	C. .	D. .
Câu 23<V.2.a.2> Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:


2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) 	 = –571,68 kJ.
Phản ứng trên là phản ứng
A. thu nhiệt.			
B. tỏa nhiệt.
C. không có sự thay đổi năng lượng.	
D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.
Câu 24<V.2.a.2> Biểu thức tính biến thiên enthalpy của một phản ứng hóa học ∆r  theo nhiệt tạo thành là
	A. ∆r  = . 	B. ∆r  = 
	C. ∆r  = .                   D. ∆r  =  
Câu 25<V.2.b.1> Cho phản ứng: N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g)
Ở điều kiện chuẩn, cứ 1 mol N2 phản ứng hết sẽ tỏa ra 91,8kJ. Enthalpy tạo thành chuẩn của NH3 là
A. rHo298K= -91,8 kJ/mol.
B. 	rHo298K= 91,8 kJ/mol.
C. rHo298K= -45,9 kJ/mol.
D. rHo298K= 45,9kJ/mol.

Câu 26<V.2.b.1> Sulfur dioxide là một chất có nhiều ứng dụng trong công nghiệp (dùng để sản xuất sulfuric acid, tẩy trắng bột giấy trong công nghiệp giấy, tẩy trắng dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện,…) và giúp ngăn cản sự phát triển của một số loại vi khuẩn và nấm gây hư hại cho thực phẩm. Ở áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 0C, phản ứng giữa 1 mol sulfur với oxygen xảy ra theo phương trình “S(s) + O2(g)  SO2(g)” và tỏa một lượng nhiệt là 296,9 kJ.
Cho các phát biểu sau:
(a) Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng –296,9 kJ/mol.
(b) Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hóa, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia.
(c) 0,5 mol sulfur tác dụng hết với oxygen giải phóng 148,45 kJ năng lượng dưới dạng nhiệt.
(d) 1 mol sulfur cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt là 2,969.105 J.
Số phát biểu đúng là
A. 1.		B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 27<V.2.b.2> Tính biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol ethane (C2H6).             C2H6(g) + 7/2O2(g) →2CO2(g) + 3H2O(l)
Biết:  (C2H6) = -84,0 kJ. mol-1; (CO2) = -393,5 kJ. mol-1; (H2O) = -285,8 kJ. mol-1.
	A. 256,8 kJ.		         B. -256,8 kJ.	    C. -1560,4 kJ.	D. 1560,4 kJ.
Câu 28<V.2.b.2> Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau:


CO2(g)  CO(g) + 1/2O2(g) 				 = + 280 kJ


Giá trị  của phản ứng: 2CO2(g)  2CO(g) + O2(g) là
A. +140 kJ.	                                     B. –1120 kJ.	C. +560 kJ.	D. –420 kJ.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 Câu – 3 điểm)

Câu 29<IV.2.c.1> (1 điểm) Trên thế giới, zinc (Zn) được sản xuất chủ yếu từ quặng zinc blende có thành phần chính là ZnS. Ở giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, quặng zinc blende được nung trong không khí để thực hiện phản ứng: ZnS + O2  ZnO + SO2
a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa. Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử.
b) Lập phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.
Câu 30<V.1.c.1> (1 điểm) Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên. Xét phản ứng đốt cháy methane:


CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) 		 = –890,3 kJ
Biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO2(g) và H2O(l) tương ứng là –393,5 và –285,8 kJ/mol. Hãy tính nhiệt tạo thành chuẩn của khí methane.
Câu 31<V.2.c.1>(1 điểm)  Cho phản ứng hydrogen hóa ethylene sau:

CH2=CH2(g) + H2(g)  CH3–CH3(g)
Biết năng lượng liên kết trong các chất cho trong bảng sau:

	Liên kết
	Phân tử
	Eb (kJ/mol)
	Liên kết
	Phân tử
	Eb (kJ/mol)

	C=C
	C2H4
	612
	C–C
	C2H6
	346

	C–H
	C2H4
	418
	C–H
	C2H6
	418

	H–H
	H2
	436
	
	
	


Xác định biến thiên enthalpy (kJ/mol) của phản ứng trên.
------------------------------------ Hết------------------------
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐỀ ÔN TẬP SỐ 03
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 Câu – 7 điểm)
Câu 1 <IV.1.a.1>: Số oxi hóa của Ca trong Ca(NO3)2 là
A. +1.		B. +2.	C. -1.	D. – 2.
Câu 2 <IV.1.a.1>: Sodium nitrate (NaNO3) được tìm thấy nhiều nhất ở Chile và Peru, được dùng trong phạm vi rộng như là một loại phân bón và nguyên liệu thô cho quá trình sản xuất thuốc súng vào cuối thế kỷ 19. Số oxi hóa của nitrogen trong NaNO3 là
A. +3.		B. -1.	C. 5.	D. +5.

Câu 3 <IV.1.a.1>:  Số oxi hóa của Mn trong đơn chất Mn, của P trong lần lượt là
	A. 0, +5.			         B. +2, +6.	    C. 0, +4.	D. +2, +5.
[bookmark: c36]Câu 4 <IV.1.b.1>: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitrogen lần lượt là
A. +1 và +1.	                                   B. – 4 và +6.                  C. -3 và +5.	D. -3 và +6.
Câu 5 <IV.1.b.1>: Số oxi hóa của Cl trong các chất NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4 lần lượt là
A. -1, +3, +5, +7.               	B. +1, -3, +5, -2.              
C. +1, +3, +5, +7.            	D. +1. +3, -5, +7.
[bookmark: c1][bookmark: c64]Câu 6 <IV.2.a.2>: Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?


A. 2Na + Cl2 2NaCl.	                 B. .


C. CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O.              D. 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

Câu 7 <IV.2.a.1>: Cho phản ứng: Zn + CuCl2  ZnCl2 + Cu. Trong phản ứng này, 1 mol Cu2+
A. đã nhận 1 mol electron.		B. đã nhận 2 mol electron.
C. đã nhường 1 mol electron.		D. đã nhường 2 mol electron.
[bookmark: c6]Câu 8 <IV.2.a.1>: Chất khử là chất
A. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
B. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
C. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
D. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
Câu 9 <IV.2.a.2>: Trong phản ứng: Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O, sulfuric acid
	A. là chất oxi hóa.
	B. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường.
	C. là chất khử.
	D. vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường.
Câu 10 <IV.2.b.2>: Cho quá trình: Fe+2 → Fe+3+ 1e. Đây là quá trình
A. oxi hóa.             B. khử.	C. nhận proton.	D. tự oxi hóa – khử.
Câu 11 <IV.2.b.1>: Phát biểu nào sau đây là đúng về phản ứng kích nổ hỗn hợp nhiên liệu của tàu con thoi?
[image: Tàu con thoi – Wikipedia tiếng Việt]
	A. C3H8 là chất khử, O2 là chất oxi hóa.	B. C4H8 là chất oxi hóa, O2 là chất khử.
	C. H2 là chất khử, O2 là chất oxi hóa.	D. C3H8 là chất khử, H2 là chất oxi hóa.

Câu 12 <IV.2.b.2>: Cho phản ứng: FeO + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là
A. 6.		B. 8.	C. 4.	D. 10.
[image: ]Câu 13 <IV.3.a.1>: Nhúng đinh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?
A. Đinh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.
B. Đinh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh. 
C. Đinh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.
D. Đinh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh.
[bookmark: c221]Câu 14 <IV.3.b.1>: Cho sơ đồ phản ứng: 

Fe + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O. Sau khi cân bằng, tỉ lệ giữa số phân tử bị oxi hoá và số phân tử bị khử là
[image: Diagram

Description automatically generated]A. 1:1.              		 B. 1:4.	C. 4:1.	D. 1:3.
Câu 15 <V.1.a.2>: Thế nào là phản ứng thu nhiệt?
	A. Là phản ứng giải phóng năng lượng dạng nhiệt.
	B. Là phản ứng hấp thụ năng lượng dạng nhiệt.
	C. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt. 
	D. Là phản ứng giải phóng ion dưới dạng nhiệt.

Câu 16 <V.1.a.1>: Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt?
A. Phản ứng nhiệt phân muối KNO3. 	 	B. Phản ứng phân hủy khí NH3.
C. Phản ứng oxi hoá glucose trong cơ thể. 	 	D. Phản ứng hoà tan C sủi vào nước.
Câu 17 <V.1.a.2>: Đâu là quá trình tỏa nhiệt trong các ví dụ sau?
[image: ]A. Nước bay hơi.
B. Nước đóng băng.
C. Quá trình quang hợp.
D. Phản ứng nung vôi.	


Câu 18 <V.1.a.1>: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các phản ứng phân huỷ thường là phản ứng thu nhiệt.
B. Phản ứng càng toả ra nhiều nhiệt càng dễ tự xảy ra.
C. Phản ứng oxi hoá chất béo cung cấp nhiệt cho cơ thể.
D. Các phản ứng thu nhiệt làm nhiệt độ môi trường tăng.
Câu 19 <V.1.b.1>: Biểu thức tính biến thiên enthalpy của một phản ứng hóa học ∆r  theo nhiệt tạo thành là
	A. ∆r  = . 	B. ∆r  = 
	C. ∆r  = .      D. ∆r  =  
[bookmark: _GoBack]Câu 20 <V.1.b.1>: Nung nóng hai ống nghiệm chứa NaHCO3 và P, xảy ra các phản ứng sau:
2NaHCO3 (g) → Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)    (1)
4P(s) + 5O2(g) → 2P2O5(s)                                      (2)
Khi ngừng đun nóng, phản ứng (1) dừng lại còn phản ứng (2) tiếp tục xảy ra, chứng tỏ
 A. phản ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.
 B. phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) toả nhiệt.
 C. cả 2 phản ứng đều toả nhiệt.
 D. cả 2 phản ứng đều thu nhiệt
Câu 21 <V.2.a.1>: Cho phản ứng: 1/2N2(g) + 3/2H2(g) →NH3(g). Biết enthalpy tạo thành chuẩn của NH3 là –45,9 kJ mol-1. Để thu được 2 mol NH3 ở cùng điều kiện phản ứng thì
	A. lượng nhiệt tỏa ra là 45,9 kJ.	B. lượng nhiệt thu vào là 45,9 kJ.
	C. lượng nhiệt tỏa ra là 91,8 kJ.	D. lượng nhiệt thu vào là 91,8 kJ.
Câu 22 <V.2.a.2>: Cho phản ứng sau: CaCO3(s) →CaO(s) + CO2(g) có = 178,29 kJ. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Để tạo thành 1 mol CaO thì phản ứng giải phóng một lượng nhiệt là 178,29 kJ.
	B. Phản ứng là phản ứng tỏa nhiệt.
	C. Phản ứng diễn ra thuận lợi.
	D. Phản ứng diễn ra không thuận lợi.
Câu 23 <V.2.a.1>: Cho các chất sau, chất nào có nhiệt tạo thành chuẩn bằng 0 ?
     A. CO2(g). 		 B. Na2O(g). 			 C. O2(g). 		 D. H2O(l)
Câu 24 <V.2.a.2>: Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau:
 N2 (g) + O2 (g) → 2NO (g)     tHo298K = +180 kJ
Kết luận nào sau đây là đúng?
	A. Nitrogen và oxygen phản ứng mạnh hơn khi ở nhiệt độ thấp.
	B. Phản ứng tỏa nhiệt.
	C. Phản ứng xảy ra thuận lợi hơn ở điều kiện thường.
	D. Phản ứng hóa học xảy ra có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.
Câu 25 <V.2.b.1>: Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol NH3 (g) ở điều kiện chuẩn tỏa ra 91,8 kJ 
3H2 (g) + N2 (g)⟶ 2NH3 (g). Những phát biểu nào dưới đây đúng?
(1) Enthalpy tạo thành chuẩn của NH3 (g) là − 91,8 kJ/mol.
(2) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là − 91,8 kJ/mol.
(3) Enthalpy tạo thành chuẩn của NH3 (g) là – 45,9 kJ/mol.
(4) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 91,8 kJ.
A. (1) và (2).		B. (2) và (3).		C. (3) và (4).			D. (1) và (4).
Câu 26 <V.2.b.2.> Cho biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn:


CO(g) + 1/2O2(g)  CO2(g) 				 = –283,0 kJ

Biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO2:[CO2(g)] = –393,5 kJ/mol. Nhiệt tạo thành chuẩn của CO là
A. –110,5 kJ.	B. +110,5 kJ.	C. –141,5 kJ.	D. –221,0 kJ.
Câu 27 <V.2.b.1>:  Biết phản ứng đốt cháy khí carbon monoxide (CO) như sau:
CO (g) + O2 (g) → CO2 (g)                = -283,0 kJ
Ở điều kiện chuẩn, nếu đốt cháy hoàn toàn 2,479 l khí CO thì nhiệt lượng toả ra là bao nhiêu?
A. 28,3 kJ. 	B. 141,5 kJ. 		C. 283,0 kJ. 			D. 14,15 kJ
Câu 28 <V.2.b.2>: Tiến hành ozone hóa 100 gam oxygen theo phản ứng sau:

3O2(g)  2O3(g)

Hỗn hợp thu được có chứa 24% ozone về khối lượng, tiêu tốn 71,2 kJ. Nhiệt tạo thành  của ozone (kJ/mol) có giá trị là
A. 142,4.	B. 284,8.	C. –142,4.	D. –284,8.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 Câu – 3 điểm)
Câu 29 <IV.3.c.1>: Chuẩn độ là kỹ thuật phân tích cho phép xác định định lượng một chất hòa tan (chất cần phân tích) trong mẫu. Một trong những ứng dụng quan trọng của phản ứng oxi hóa khử là phương pháp chuẩn độ permanganat. Đặc điểm chung của phương pháp permanganat dựa trên phản ứng oxy hóa của ion MnO4-. Khả năng oxy hóa của ion MnO4- phụ thuộc nhiều vào độ axit của môi trường phản ứng. Hàm lượng iron(II) sulfate được xác định qua phản ứng oxi hóa – khử với potassium permanganate theo phản ứng: 

          FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
Lập phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron. Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa.
Câu 30 <V.1.c.1>: Phản ứng luyện gang trong lò cao có phương trình như sau:
Fe2O3(s) + 3CO(g) [image: ]2Fe(s) + 3CO2(g) (1)
[bookmark: bookmark516]Cho biết nhiệt hình thành chuẩn (  của Fe2O3, CO, CO2 lần lượt là -824,2 kJ/mol, -110,5 kJ/mol, -393,5 kJ/mol. Xác định biến thiên enthalpy chuẩn   của phản ứng (1).
Câu 31 <V.2.c.1>: Cho giá trị trung bình của các năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn:
	Liên kết 
	C – H 
	C – C 
	C = C

	Eb (kJ/mol) 
	418 
	346 
	612


Tính biến thiên enthalpy của phản ứng C3H8(g) → CH4(g) + C2H4(g) 
------------------------------------ Hết------------------------
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐỀ ÔN TẬP SỐ 04
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 Câu – 7 điểm)	
	Câu 1<IV.1.a.1> Số oxi hoá của một nguyên tử trong phân tử là ... của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định cặp electron chung thuộc hẳn về nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.
A. Hóa trị.	B. Điện tích.	C. Khối lượng.	D. Số hiệu nguyên tử.
Câu 2<IV.1.a.1> Chromium (VI) oxide là chất rắn, màu đỏ thẫm, vừa là acidic oxide, vừa là chất oxi hóa mạnh. Số oxi hóa của chromium (Cr) trong oxide trên là
A. 0.	B. +6.	C. +2.	D. +3.
Câu 3<IV.1.a.2> Phân đạm là tên gọi chung của các loại phân bón vô cơ cung cấp nitrogen cho cây trồng. Phân đạm cung cấp nitrogen hóa hợp cho cây trồng dưới dạng anion nitrate (NO3-) và cation amoni (NH4+). Phân đạm có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng của cây. Có phân đạm, cây trồng sẽ phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ hoặc quả. Số oxi hóa của nitrogen trong anion nitrate là
A. 0.	B. +5.	C. +6.	D. +3.
Câu 4<IV.1.b.1> Cho các hợp chất sau: NH3, NH4Cl, HNO3, NO2. Số hợp chất chứa nguyên tử nitrogen có số oxi hóa –3 là
A. 1.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 5<IV.1.b.1> Cho các phân tử sau: H2S, SO3, CaSO4, Na2S, H2SO4. Số oxi hóa của nguyên tử S trong các phân tử trên lần lượt là
A. 0, +6, +4, +4, +6.			B. 0, +6, +4, +2, +6.
C. +2, +6, +6, –2, +6.			D. –2, +6, +6, –2, +6
Câu 6<IV.2.a.1> Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự nhường và nhận
A. electron.		B. neutron.	C. proton.	D. cation.
Câu 7<IV.2.a.1> Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất nhường electron được gọi là
A. chất khử.		B. chất oxi hóa.	C. acid.	D. base.
Câu 8<IV.2.a.2> Trong phản ứng oxi hóa – khử, quá trình oxi hóa là quá trình
A. nhường electron.		B. nhận electron.	C. nhận proton.	D. nhường proton.
Câu 9<IV.2.a.2> Dấu hiệu để nhận ra phản ứng là phản ứng oxi hóa – khử dựa trên sự thay đổi đại lượng nào sau đây của nguyên tử?
A. Số mol.		B. Số oxi hóa.	C. Số khối.	D. Số proton.
Câu 10<IV.2.b.1> Carbon đóng vai trò chất oxi hóa ở phản ứng nào sau đây?


A. C + O2  CO2.			B. C + CO2  2CO.


C. C + H2O  CO + H2.		D. C + 2H2  CH4.
Câu 11<IV.2.b.1> Khi tham gia các phản ứng đốt cháy nhiên liệu, oxygen đóng vai trò là
A. chất khử.		B. acid.	C. base.	D. chất oxi hóa.

Câu 12<IV.2.b.2> Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.		B. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.
C. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.		D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
Câu 13<IV.3.a.1>. Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch sulfuric acid loãng. Hiện tượng xảy ra là
	A. viên kẽm tan, không có khí thoát ra.
	B. viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, nhẹ hơn không khí.
	C. viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, mùi trứng thối.
	D. viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí.
Câu 14<IV.3.b.1> Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (thuốc tím), màu tím nhạt dần rồi mất màu (biết sản phẩm tạo thành là K2SO4, MnSO4, H2SO4 và H2O). Nguyên nhân là do
A. SO2 đã oxi hóa KMnO4 thành MnO2.	B. SO2 đã khử KMnO4 thành Mn+2.
C. KMnO4 đã khử SO2 thành S+6.	D. H2O đã oxi hóa KMnO4 thành Mn+2.
Câu 15<V.1.a.2> Phát biểu không đúng khi nói về phản ứng tỏa nhiệt?
 A. Phản ứng tỏa nhiệt làm tăng nhiệt độ môi trường sau phản ứng.
B. Phản ứng tỏa nhiệt có thể xảy ra tự phát.
C. Một số phản ứng tỏa nhiệt cần khơi mào để phản ứng xảy ra. 
D. Phản ứng tỏa nhiệt thường xảy ra chậm và êm dịu hơn phản ứng thu nhiệt.
 Câu 16<V.1.a.2> Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với
	A. áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298K (25oC).
	B. áp suất 2 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298K (25oC).
	C. áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 2 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298K (25oC).
	D. áp suất 2 bar (đối với chất khí), nồng độ 2 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298K (25oC).
Câu 17<V.1.a.1> Cho các quá trình sau:
(1) Quá trình hô hấp của thực vật. 	(2) Cồn cháy trong không khí.
(3) Quá trình quang hợp của thực vật. 	(4) Hấp chín bánh bao.
Quá trình nào là quá trình tỏa nhiệt?
	A. (1) và (3).		B. (2) và (3).	C. (1) và (2).	D. (3) và (4).
Câu 18<V.1.a.1> Khi đun nóng ống nghiệm đựng KMnO4 (thuốc tím), nhiệt của ngọn lửa làm cho KMnO4 bị nhiệt phân, tạo hỗn hợp bột màu đen: 2KMnO4  →  K2MnO4  +  MnO2  +  O2
[image: Khí oxygen được điều chế trong phòng thí nghiệm theo hình vẽ sau: Đun nóng  KMnO4 trong ống nghiệm, phản ứng sinh ra khí oxygen. Oxygen được dẫn vào  một ống nghiệm]Đây là phản ứng gì?		
A. Phản ứng thủy phân.
B. Phản ứng điện phân.
C. Phản ứng tỏa nhiệt.	
D. Phản ứng thu nhiệt.



Câu 19<V.1.b.1> Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol HCl(g) ở điều kiện chuẩn sau đây tỏa ra 184,6 kJ:     H2(g) + Cl2(g)  2HCl(g) 				(*)
Cho các phát biểu sau:
(a) Nhiệt tạo thành của HCl là –184,6 kJ/mol.
(b) Biến thiên enthalpy phản ứng (*) là –184,6 kJ.
(c) Nhiệt tạo thành của HCl là –92,3 kJ/mol.
(d) Biến thiên enthalpy của phản ứng (*) là –92,3 kJ.
Số phát biểu đúng là
A. 1.		B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 20<V.1.b.1> Cho phương trình nhiệt hóa học sau:
2H2 (g) + O2 (g) ⟶ 2H2O (g)  = − 483,64 kJ
So sánh đúng là
	A.  (cđ) > (sp).
	B.  (cđ) =  (sp).
	C.  (cđ) < (sp).
	D.  (cđ) ≤  (sp).
Câu 21<V.2.a.1> Điều kiện để xảy ra phản ứng thu nhiệt (t= 25oC)?
	A. rHo298K  0.		B. rHo298K  0.	C. rHo298K  0.	D. rHo298K  0.
Câu 22<V.2.a.1> Phương trình nhiệt hóa học là gì?
A. Là phương trình phản ứng hóa học có kèm theo nhiệt phản ứng và trạng thái của các chất đầu (cđ).
B. Là phương trình phản ứng hóa học có kèm theo trạng thái của các sản phẩm (sp).
C. Là phương trình phản ứng hóa học có kèm theo nhiệt phản ứng và trạng thái của các chất đầu (cđ) và sản phẩm (sp).
D. Là phương trình phản ứng hóa học có kèm theo nhiệt phản ứng của các sản phẩm (sp).
Câu 23<V.2.a.2> Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

N2(g) + O2(g)  2NO(g) 		 = +179,20 kJ.
Phản ứng trên là phản ứng
A. thu nhiệt.		
B. tỏa nhiệt.
C. không có sự thay đổi năng lượng.	
D. có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường.
[bookmark: _Hlk126679351]Câu 24<V.2.a.2> Enthalpy tạo thành chuẩn (hay nhiệt tạo thành chuẩn) của một chất, kí hiệu là , là lượng nhiệt kèm theo của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền nhất trong điều kiện chuẩn. Khi phản ứng tỏa nhiệt thì
A. < 0.			B. 0 <  < 100.
C. > 0.			D. -100 < < 0.
Câu 25<V.2.b.1> Cho PTHH của phản ứng: 

Zn(r) + CuSO4(aq)  ZnSO4(aq) + Cu(s) 	∆rH = –210 kJ
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A.  Zn bị oxi hóa.
B. Phản ứng trên tỏa nhiệt.
C. Biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 3,84 gam Cu là +12,6 kJ.
D. Trong quá trình phản ứng, nhiệt độ hỗn hợp tăng lên.
Câu 26<V.2.b.1>Cho biết phản ứng tạo thành 1 mol SO3 (g) ở điều kiện chuẩn tỏa ra 144,2 kJ nhiệt lượng. Phương trình phản ứng như sau:      SO2(g) +1/2 O2(g) → SO3(1) 
Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Nhiệt tạo thành chuẩn của SO3 (g) là – 144,2 kJ.mol-1 .
B. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là – 144,2 kJ.
C. Nhiệt tạo thành chuẩn của SO3 (g) là 0 kJ.mol -1. 
D. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 144,2 kJ.mol-1.
Câu 27<V.2.b.2> Cho phản ứng: NH3 (g) + HCl (g) ⟶ NH4Cl (s)
Biết (NH4Cl(s))= − 314,4 kJ/mol; (HCl(g)) = − 92,31 kJ/mol; (NH3(g)) = − 45,9 kJ/mol. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là
A. – 176,19 kJ.		B. – 314,4 kJ.	C. – 452,61 kJ.	D. 176,2 kJ.
Câu 28<V.2.b.2> Cho phản ứng: H2(g) + Cl2(g) →2HCl(g). Ở điều kiện chuẩn, cứ 1 mol H2 phản ứng hết sẽ tỏa ra 184,6 kJ. Enthalpy tạo thành chuẩn của HCl(g) là
A. 92,3 kJ mol-1.		B. –92,3 kJ mol-1.	C. 184,6 kJ mol-1.	D. –184,6 kJ mol-1.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 Câu – 3 điểm)
Câu 29<IV.2.c.1> (1 điểm) Khí thiên nhiên nén (CNG – Compressed Natural Gas) có thành phần chính là methane (CH4), là nhiêu liệu sạch, thân thiện với môi trường. Xét phản ứng đốt cháy methane trong buồng đốt động cơ xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG: 

CH4 + O2  CO2 + H2O
a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa. Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử.
b) Lập phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.
Câu 30<V.1.c.1> (1 điểm) Quá trình hòa tan calcium chloride trong nước:


CaCl2(s)  Ca2+(aq) + 2Cl–(aq) 			 =?

	 Chất
	CaCl2
	Ca2+
	Cl–

	

	–795,0
	–542,83
	–167,16


Tính biến thiên enthalpy của quá trình.
Câu 31<V.2.c.1> (1 điểm) Cho biết năng lượng liên kết trong các phân tử O2, N2 và NO lần lượt là 494 kJ/mol, 945 kJ/mol và 607 kJ/mol.

a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: N2(g) + O2(g)  2NO(g).
b) Giải thích vì sao nitrogen chỉ phản ứng với oxygen ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện.
------------------------------------ Hết------------------------
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 HÓA HỌC 10
ĐỀ 1
PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	CÂU
	ĐÁP ÁN ĐỀ 1
	ĐIỂM

	29
	Quá trình cho e:
2C+3→ 2C+4 + 1e x 2
Quá trình nhận e:
Mn+7 + 5e → Mn+2
Cân bằng:
5CaC2O4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5CaSO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O + 10CO2
	· Viết 2 quá trình: 0,5đ
Cân bằng được phản ứng: 0,5đ

	30
	



	1đ

	31
	
[image: Chart

Description automatically generated]   + 5 O= O → 3 O= C=O + 4 H–O–H
∑Eb(cđ)=2.Eb(C – C) + 8.Eb(C – H) + 5. Eb(O= O) = 2.346 + 8.418 + 5.495 = 6511 kJ
∑Eb(sp)=3.2.Eb(C = O) + 4.2.Eb(O – H) = 6.799 + 8.467 = 8530 kJ
⇒ΔrHo298=∑Eb(cđ)−∑Eb(sp) = 6511 – 8530 = -2019 kJ
	1đ



ĐỀ 2
PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	CÂU
	ĐÁP ÁN ĐỀ 2
	ĐIỂM

	29
	



2ZnS + 3O2  2ZnO + 2SO2

	· Viết 2 quá trình: 0,5đ
· Cân bằng được phản ứng: 0,5đ

	30
	




	1đ

	31
	


	1đ




ĐỀ 3
PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	CÂU
	ĐÁP ÁN ĐỀ 3
	ĐIỂM

	29
	Quá trình cho e:
2Fe+2→ 2Fe+3+ 1ex2
Quá trình nhận e:
Mn+7 + 5e → Mn+2
Cân bằng:

  10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

	· Viết 2 quá trình: 0,5đ
· Cân bằng được phản ứng: 0,5đ

	30
	Fe2O3(s) + 3CO(g) [image: ]2Fe(s) + 3CO2(g)
 = (Fe(s)) + 3. (CO2(g)) – (Fe2O3(s))-3.(CO(g)).
= 2.0 + 3.( -393,5)  – (-824,2) – 3. (-110,5)
= - 24,8 (kJ)
	1đ

	31
	
[image: Cho giá trị trung bình của các năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn: (ảnh 1)]
∑Eb(cd)=2.Eb(C – C) + 8.Eb(C – H) = 2.346 + 8.418 = 4036 kJ
∑Eb(sp)=1.Eb(C = C) + 8.Eb(C – H) = 1.612 + 8.418 = 3956 kJ
⇒ΔrHo298=∑Eb(cd)−∑Eb(sp) = 4036 – 3956 = 80 kJ
	1đ



ĐỀ 4
PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	CÂU
	ĐÁP ÁN ĐỀ 4
	ĐIỂM

	29
	



CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

	· Viết 2 quá trình: 0,5đ
· Cân bằng được phản ứng: 0,5đ

	30
	


	1đ

	31
	
a) N2(g) + O2(g)  2NO(g)



b)  > 0, phản ứng thu nhiệt.
	1đ
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